
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN KON RẪY      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRẺ EM XÃ TÂN LẬP NHẬN QUÀ BẰNG TIỀN MẶT

(Kèm theo Kế hoạch:           /KH-UBND ngày       tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy)

STT Họ và tên HS
Ngày tháng năm sinh Đang

học
 lớp

Tên trường
Họ tên cha/mẹ
 người bảo trợ,
số điện thoại

Địa chỉ nơi ở Hoàn cảnh gia
đình

Số tiền
(VNĐ)

Ký nhận
 (Ký, ghi rõ họ

tên)Nam Nữ

I Trường Tiểu học 12.000.000

1 Dương Tiến Dũng 02-12-2014 3B TH Tân Lập Lê Thị Ánh Thôn 3, xã
Tân Lập

Bố mẹ bỏ nhau
không ai nuôi
nên ở với bà

1.000.000

2 Phạm Thị Ngọc Hân 06-08-2016 2B TH Tân Lập
Bố: Phạm Văn Ngũ

Mẹ: Nguyên Thị Mai
Anh

Thôn 3, xã
Tân Lập Hộ cận nghèo 1.000.000

3 Đặng Tuấn Nguyên 14-05-2014 3A TH Tân Lập Bố: Đặng Tuấn Dũng;
Mẹ: Y Kham

Thôn 1, xã
Tân Lập

Gia đình có hoàn
cảnh khó khăn 1.000.000

4 A Tiêu 04-08-2013 5D TH Tân Lập Bố: A Tăng; Mẹ  Y
Duyeh

Thôn 5, xã
Tân Lập

 gia đình khó
khăn, hộ nghéo 1.000.000

5 Đinh Mình Tiến 05-06-2015 2A TH Tân Lập Bố: Đinh Văn Siêu; Mẹ:
Đỗ Thị Khánh Vân

Thôn 3, xã
Tân Lập

Gia đình có hoàn
cảnh khó khăn 1.000.000

6 Dương Quốc Huy 24/06/2017 1B TH Tân Lập Mẹ:Trần Thi Hoa     Bố:
Dương Văn Tuấn

Thôn 3, xã
Tân Lập

Gia đình có hoàn
cảnh khó khăn 1.000.000

7 Phạm Thị Ya Hiền 16-02-2014 4B TH Tân Lập Mẹ: Nguyễn Thị Mai
Anh

Thôn 3, xã
Tân Lập

Gia đình có hoàn
cảnh khó khăn 1.000.000
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8 Nguyễn Bảo Anh 09/10/2017 1A TH Tân Lập
Bố: Nguyễn Hữu Cường

. Mẹ: Lê Thị Thảo
Nguyên

Thôn 1, xã
Tân Lập

Gia đình có hoàn
cảnh khó khăn 1.000.000

9 Trần Minh Hà 16/09/2014 4B TH Tân Lập Mẹ: Trần Thị Thương Thôn 6, xã
Tân Lập

Gia đình có hoàn
cảnh khó khăn 1.000.000

10 Phùng Văn Hiếu 25/3/2014 4A TH Tân Lập Bố: Phùng Văn Trường;
Mẹ: Hà Thị Tuyết

Thôn 3, xã
Tân Lập

Gia đình có hoàn
cảnh khó khăn 1.000.000

11 Nguyễn Thanh Tuấn 14/5/'2014 4A TH Tân Lập Mẹ: Đặng Thị Trúc Mai Thôn 2, xã
Tân Lập

Gia đình có hoàn
cảnh khó khăn 1.000.000

12 A Sàng 23-01-2017 1C TH Tân Lập Bố:A Yĩn
Mẹ: Y Bu

Thôn 5, xã
Tân Lập

Gia đình có hoàn
cảnh khó khăn 1.000.000

II Trường THCS 1.000.000

1 A Đặng Biên 24/09/2012 6B THCS Tân Lập A Nhoai Thôn 1, xã
Tân Lập Khó khăn 1.000.000

Tổng cộng (I+II) 13.000.000

Tổng số nhận quà bằng tiền mặt: 13 trẻ em; Định mức: 1.000.000 đồng/trẻ em; Số tiền hỗ trợ: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng).
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Ghi chú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRẺ EM XÃ TÂN LẬP NHẬN QUÀ BẰNG TIỀN MẶT

(Kèm theo Kế hoạch:           /KH-UBND ngày       tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy)
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Tổng số nhận quà bằng tiền mặt: 13 trẻ em; Định mức: 1.000.000 đồng/trẻ em; Số tiền hỗ trợ: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng).
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN KON RẪY      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRẺ EM XÃ ĐĂK RUỒNG NHẬN QUÀ BẰNG TIỀN MẶT
(Kèm theo Kế hoạch:           /KH-UBND ngày       tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy)

STT Họ và tên HS

Ngày tháng năm sinh Đang
học
 lớp

Tên trường
Họ tên cha/mẹ
 người bảo trợ,
số điện thoại

Địa chỉ nơi ở Hoàn cảnh gia
đình

Số tiền
(VNĐ)

Ký nhận
 (Ký, ghi rõ

họ tên)
Ghi chú

Nam Nữ

I Trường tiểu
học 11.000.000

1 A Út 14/01/2015 3E TH Lê Quý Đôn Y Thưi -
0362354078

Thôn 12, xã
Đăk Ruồng Cận nghèo 1.000.000

2 Y Lin Đa 16/07/2017 1E TH Lê Quý Đôn Y Bang-
0359206454

Thôn 12, xã
Đăk Ruồng Cận nghèo 1.000.000

3 A Đới 02/08/2015 3H TH Lê Quý Đôn A Đên Thôn 11, xã
Đăk Ruồng Hộ nghèo 1.000.000

4 Y Ran 18-02-2014 4H TH Lê Quý Đôn       A Rôh 033
2509613

Thôn 11, xã
Đăk Ruồng Hộ nghèo 1.000.000

5 Y Kiều 12-11-3013 5D TH Lê Quý Đôn Y Thủy Thôn 10, xã
Đăk Ruồng Hộ nghèo 1.000.000

6  Y  Sang 16-03-2016 2D TH Lê Quý Đôn A Xóp Thôn 10, xã
Đăk Ruồng Cận nghèo 1.000.000

7 U Nhi 09-02-2016 2C TH Lê Quý Đôn U Chín Thôn 13, xã
Đăk Ruồng Cận nghèo 1.000.000

8 Y Phượng 10-10-2017 1B TH Lê Quý Đôn A NgRêm Thôn 8, xã Đăk
Ruồng Cận nghèo 1.000.000
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9 Y Mi Ni 29-08-2014 4B TH Lê Quý Đôn Y Út Thôn 9, xã Đăk
Ruồng Cận nghèo 1.000.000

10 Nông Thị Hồng
Diễm 19-02-2013 5C TH Lê Quý Đôn Nông Văn Quỳnh Thôn 13, xã

Đăk Ruồng

Gia đình hoàn
cảnh khó khăn, em

bị bệnh u tuyến
giáp

1.000.000

11 Y Hạnh 21/01/2017 1 G TH Lê Quý Đôn A Chương Thôn 11, xã
Đăk Ruồng Cận nghèo 1.000.000

II Trường THCS 1.000.000

1 A Ninh 27/03/2012 6A4 THCS Đăk
Ruồng

Cha: A HNhưl
SĐT:

0396304662

Thôn 10, xã
Đăk Ruồng

Thuộc gia đình rất
khó khăn, em bị

viêm xương đang
nằm viện, gia đình

em không có tài
sản gì đáng giá.
Hiện đang nghỉ

học để chữa bệnh
tại Bệnh viện Đa

khoa tỉnh Kon
Tum

1.000.000

Tổng cộng (I+II): 12.000.000

Tổng số nhận quà bằng tiền mặt: 12 trẻ em; Định mức: 1.000.000 đồng/trẻ em; Số tiền hỗ trợ: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).
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